
Điểm chuẩn Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2018 

Mã tuyển sinh: MTS 

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM 

Điện thoại : (84.8) 3 841 6010 

Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2018: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-my-thuat-tphcm 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 

1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H 23 
 

2 7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H 26 
 

3 7210103 Hội hoạ H 23.5 
 

4 7210104 Đồ hoạ H 23 
 

5 7210105 Điêu khắc H 22.25 
 

6 7210403 Thiết kế đồ họa H 28 
 

Điểm chuẩn năm 2016: 

STT 
Mã 

ngành 

Tên 

ngành 

Khối 

thi 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 140222 

Sư 

phạm 

Mỹ 

thuật 

H 22 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 

2 210103 
Hội 

họa 
H 20.5 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 

3 210104 
Đồ 

họa 
H 21.25 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 

4 210105 
Điêu 

khắc 
H 24 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 

5 210403 

Thiết 

kế đồ 

họa 

H 20.25 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 

6 210403 

Thiết 

kế đồ 

họa 

H 24 
Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 

( dành cho sinh viên liên thông ) 

https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-my-thuat-tphcm


Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018: 

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Ngành học 

Tổ 

hợp 

môn 

Mã 
Môn 

chính 

Chỉ tiêu (dự 

kiến) 

Theo 

xét 

KQ 

thi 

THPT 

QG 

Theo 

phương 

thức 

khác 

1 

Trình 

độ đại 

học 

Sư phạm Mỹ thuật 

SV tốt nghiệp có kiến thức về phương pháp 

giảng dạy mỹ thuật, kiến thức về khoa học xã 

hội và nhân văn, nghệ thuật tạo hình, sáng tác 

tác phẩm mỹ thuật, ... 

 
52140222 

 
0 20 

2 

Trình 

độ đại 

học 

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 

SV tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về nghệ thuật 

tạo hình. Đồng thời có khả năng độc lập nghiên 

cứu, phê bình và giảng dạy mỹ thuật, có khả 

năng sư phạm (giảng dạy và thuyết trình) 

 
52210101 

 
0 5 

3 

Trình 

độ đại 

học 

Hội họa 

SV tốt nghiệp có thể sử dụng thuần thục kỹ 

thuật các chất liệu, có khả năng sáng tác với tư 

duy thẩm mỹ tốt. Học các chuyên ngành: sơn 

dầu, sơn mài, lụa trong thời lượng đào tạo 

chuẩn 5 năm 

 
52210103 

 
0 20 

4 

Trình 

độ đại 

học 

Đồ họa 

SV được học các chuyên ngành: đồ họa tạo hình 

truyền thống như khắc gỗ, in lưới, in đá, in kẽm 

... và minh họa tranh truyện 

 
52210104 

 
0 25 

5 

Trình 

độ đại 

học 

Điêu khắc 

SV học phương pháp sáng tác, thể hiện tác 

phẩm từ chân dung, tượng trang trí công viên, 

tượng đài ... 

 
52210105 

 
0 5 

6 

Trình 

độ đại 

học 

Thiết kế đồ họa 

SV tốt nghiệp có khả năng tư duy thị giác, phát 

triển ý tưởng thiết kế các ấn phẩm đồ họa 

truyền thông hai chiều như: logo, lịch, bao bì, 

catalogue,.... 

 
52210403 

 
0 125 

 


